
 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

INDICATOR LIGHT Ø22 - IP65 - DOME Lens - OMG-LH Model

ĐÈN BÁO Ø22 - IP65- NẮP VÒM - Loại OMG-LH

OMG-LH/R31 Đỏ 10 26,900 

OMG-LH/Y31 Vàng Đậm 10 26,900 

OMG-LH/LY31 Vàng Nhạt 10 26,900 

OMG-LH/G31 Xanh Lá 10 26,900 

OMG-LH/B31 Xanh Dương 10 26,900 

INDICATOR LIGHT Ø22 - IP54 - FLAT Lens - OMG-LE Model

ĐÈN BÁO Ø22 - IP54- NẮP PHẲNG - Loại OMG-LE

OMG-LE/R31 Đỏ 10 16,900 

OMG-LE/Y31 Vàng Đậm 10 16,900 

OMG-LE/LY31 Vàng Nhạt 10 16,900 

OMG-LE/G31 Xanh Lá 10 16,900 

OMG-LE/B31 Xanh Dương 10 16,900 

OMG-LE/R23 Đỏ 10 16,900 

OMG-LE/LY23 Vàng Nhạt 10 16,900 

OMG-LE/G23 Xanh Lá 10 16,900 

SPECIAL INDICATOR LIGHT Ø22- IP54

ĐÈN BÁO ĐẶC BIỆT Ø22- IP54

OMG-LE-V/R Đỏ 10 46,000 

OMG-LE-V/Y Vàng Đậm 10 46,000 

OMG-LE-V/LY Vàng Nhạt 10 46,000 

OMG-LE-V/G Xanh Lá 10 46,000 

OMG-LE-HZ/R
Hiển thị tần số 

10~100Hz
Đỏ 10 52,000 

FLASHING BUZZER Ø22

CHUÔNG BÁO CÓ ĐÈN CHỚP Ø22

OMG-LE-MFS/R31 220V~240V AC Đỏ 10 51,000 

OMG-LE-MFS/R23 24VDC Đỏ 10 51,000 

220V~240V AC

220V~240V AC

24V DC/AC

Hiển thị điện áp
50~500VAC

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

PUSH BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN Ø22 - IP65

OMG-PBX-10/G Xanh Lá 1NO 10 35,000 

OMG-PBX-01/R Đỏ 1NC 10 35,000 

OMG-PBX-11/G              Xanh Lá 1NO+1NC 10 49,000 

OMG-PBX-11/R            Đỏ 1NO+1NC 10 49,000 

OMG-PBX-10H/G Xanh Lá 1NO 10 37,000 

OMG-PBX-01H/R Đỏ 1NC 10 37,000 

OMG-PBX-11H/G Xanh Lá 1NO+1NC 10 51,000 

OMG-PBX-11H/R Đỏ 1NO+1NC 10 51,000 

OMG-PBX-10HF/G Xanh Lá 1NO 10 39,000 

OMG-PBX-01HF/R Đỏ 1NC 10 39,000 

OMG-PBX-11HF/G Xanh Lá 1NO+1NC 10 53,000 

OMG-PBX-11HF/R Đỏ 1NO+1NC 10 53,000 

OMG-PBX-10M/G Xanh Lá 1NO 10 41,000 

OMG-PBX-01M/R Đỏ 1NC 10 41,000 

OMG-PBX-11M/G Xanh Lá 1NO+1NC 10 55,000 

OMG-PBX-11M/R Đỏ 1NO+1NC 10 55,000 

OMG-PBX-10B/9
ON 

Xanh Lá
1NO 10 42,000 

OMG-PBX-01B/10
OFF

Đỏ
1NC 10 42,000 

OMG-PBX-11B/9             
ON 

Xanh Lá
1NO+1NC 10 56,000 

OMG-PBX-11B/10             
OFF

Đỏ
1NO+1NC 10 56,000 

OMG-PBX-11R2

Nhấn nhả

(Núm ĐÔI -
 có ký hiệu 

ON & OFF)

ON & 

OFF

Xanh Lá
 & Đỏ

1NO+1NC 10 64,000 

'+ Mục (*): Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp để xác định thời gian giao hàng.

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG 
CAO)

(*)

Nhấn nhả

(Núm NẤM)
(*)

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG)

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG -
 có ký hiệu 

ON hoặc OFF)

Nhấn nhả

(Núm LỒI)

Loại OMG-PBX (Ghép khối - Tiếp điểm tép)

Không đèn báo
NEW

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

Loại OMG-PBX (Ghép khối - Tiếp điểm tép)

Không đèn báo
NEW

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

EMERGENCY BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN KHẨN CẤP Ø22 - IP65

OMG-PBX-01ZS Đỏ 1NC 8 49,000 

OMG-PBX-11ZS Đỏ 1NO+1NC 8 63,000 

SELECTOR SWITCH Ø22 - IP65

CONTACT XOAY Ø22 - IP65

OMG-PBX-10X Đen 1NO 10 39,000 

OMG-PBX-11X Đen 1NO+1NC 10 53,000 

OMG-PBX-20XS Đen 2NO 10 53,000 

OMG-PBX-11XS Đen 1NO+1NC 10 53,000 

OMG-PBX-10Y Đen 1NO 10 57,000 

OMG-PBX-11Y Đen 1NO+1NC 10 71,000 

OMG-PBX-20YS Đen 2NO 10 71,000 

OMG-PBX-11YS Đen 1NO+1NC 10 71,000 

Xoay giữ, 2 vị trí
(Bằng chìa khóa)

Xoay giữ,3 vị trí
(Bằng chìa khóa)

Nhấn giữ
Xoay nhả

Xoay giữ
2 vị trí

Xoay giữ
3 vị trí

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

PUSH BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN Ø22 - IP65

OMG-PBX-10D/G(...) Xanh Lá 1NO 10 60,000 

OMG-PBX-01D/R(...) Đỏ 1NC 10 60,000 

OMG-PBX-11D/G(...)             Xanh Lá 1NO+1NC 10 75,000 

OMG-PBX-11D/R(...)             Đỏ 1NO+1NC 10 75,000 

OMG-PBX-10HD/G(...) Xanh Lá 1NO 10 62,000 

OMG-PBX-01HD/R(...) Đỏ 1NC 10 62,000 

OMG-PBX-11HD/G(...) Xanh Lá 1NO+1NC 10 76,000 

OMG-PBX-11HD/R(...) Đỏ 1NO+1NC 10 76,000 

OMG-PBX-10HFD/G(...) Xanh Lá 1NO 10 64,000 

OMG-PBX-01HFD/R(...) Đỏ 1NC 10 64,000 

OMG-PBX-11HFD/G(...)               Xanh Lá 1NO+1NC 10 78,000 

OMG-PBX-11HFD/R(...)            Đỏ 1NO+1NC 10 78,000 

OMG-PBX-10MD/G(...) Xanh Lá 1NO 10 66,000 

OMG-PBX-01MD/R(...) Đỏ 1NC 10 66,000 

OMG-PBX-11MD/G(...) Xanh Lá 1NO+1NC 10 80,000 

OMG-PBX-11MD/R(...) Đỏ 1NO+1NC 10 80,000 

'+ Mục (*): Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp để xác định thời gian giao hàng.

          Nhấn nhả

       (Núm PHẲNG)
     

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC

          Nhấn nhả

   (Núm PHẲNG CAO)

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC

          Nhấn nhả

          (Núm LỒI)
  

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC
                  (*)

          Nhấn nhả

        (Núm NẤM -
      có đèn báo LED)

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC
                  (*)

Loại OMG-PBX (Ghép khối - Tiếp điểm tép)

Có đèn báo LED

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

NEW

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

Loại OMG-PBX (Ghép khối - Tiếp điểm tép)

Có đèn báo LED

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

NEW

OMG-PBX-10BD/9/(...) Xanh Lá 1NO 10 67,000 

OMG-PBX-01BD/10/(...) Đỏ 1NC 10 67,000 

OMG-PBX-11BD/9/(...) Xanh Lá 1NO+1NC 10 81,000 

OMG-PBX-11BD/10/(...) Đỏ 1NO+1NC 10 81,000 

OMG-PBX-1RD2/(...)

          Nhấn nhả

        (Núm ĐÔI -
         có ký hiệu 

        ON & OFF)

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC
                  (*)

ON & 

OFF

Xanh Lá
 & Đỏ

1NO+1NC 5 89,000 

EMERGENCY BUTTON Ø22 - IP40

NÚT NHẤN KHẨN CẤP Ø22- IP40

OMG-PBX-01ZFD/(...) Đỏ 1NC 5 99,000 

OMG-PBX-11ZFD/(...) Đỏ 1NO+1NC 5 113,000 

+ Mục (*): Vui lòng liên lạc với nhà cung cấp để xác định thời gian giao hàng.

   Nhấn giữ - Xoay nhả

     ký hiệu STOP

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC

          Nhấn nhả

      (Núm PHẲNG 
        có ký hiệu 
      ON hoặc OFF)

+ Có đèn báo LED(…):

23:   24V AC/DC
26: 110V~120V AC/DC
31: 220V~240V AC
                  (*)

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

PUSH BUTTON Ø22 - IP40

NÚT NHẤN Ø22 - IP40

OMG-PBE-10/G Xanh Lá 1NO 10 26,000 

OMG-PBE-01/R Đỏ 1NC 10 26,000 

EMERGENCY BUTTON Ø22 - IP40

NÚT NHẤN KHẨN CẤP Ø22 - IP40

OMG-PBE-11ZS
Nhấn giữ -
Xoay nhả

Đỏ 1NO+1NC 10 51,000 

SELECTOR SWITCH Ø22 - IP40

CONTACT XOAY Ø22 - IP40

OMG-PBE-10X
Xoay giữ

2 vị trí
Đen 1NO 10 35,000 

OMG-PBE-20XS
Xoay giữ

3 vị trí
Đen 2NO 10 39,000 

Nhấn nhả

(Núm 
PHẲNG)

Loại OMG-PBE (Nguyên khối)

Không đèn báo

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------

Page 6 of 10



 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)
PUSH BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN Ø22 - IP65

OMG-PBH-10/G Xanh Lá 1NO 10 37,000 

OMG-PBH-01/R Đỏ 1NC 10 37,000 

OMG-PBH-11/G              Xanh Lá 1NO+1NC 10 52,000 

OMG-PBH-11/R             Đỏ 1NO+1NC 10 52,000 

OMG-PBH-20/G             Xanh Lá 2NO 10 52,000 

OMG-PBH-10B/9
ON 

Xanh Lá
1NO 10 44,000 

OMG-PBH-01B/10
OFF

Đỏ
1NC 10 44,000 

OMG-PBH-11B/9             
ON 

Xanh Lá
1NO+1NC 10 59,000 

OMG-PBH-11B/10             
OFF

Đỏ
1NO+1NC 10 59,000 

OMG-PBH-20B/9             
ON 

Xanh Lá
2NO 10 59,000 

OMG-PBH-11R2

Nhấn nhả

(Núm ĐÔI -
 có ký hiệu 

ON & OFF)

ON & 

OFF

Xanh Lá
 & Đỏ

1NO+1NC 10 69,000 

EMERGENCY BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN KHẨN CẤP Ø22 - IP65

OMG-PBH-11ZS
Nhấn giữ -
Xoay nhả

Đỏ 1NO+1NC 8 64,000 

SELECTOR SWITCH Ø22 - IP65

CONTACT XOAY Ø22 - IP65

OMG-PBH-10X
Xoay giữ

2 vị trí
Đen 1NO 10 40,000 

OMG-PBH-20XS
Xoay giữ

3 vị trí
Đen 2NO 10 55,000 

OMG-PBH-10Y
Xoay giữ, 2 vị trí
(Bằng chìa khóa)

Đen 1NO 10 65,000 

OMG-PBH-20YS
Xoay giữ, 3 vị trí
(Bằng chìa khóa)

Đen 2NO 10 80,000 

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG)

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG -
 có ký hiệu 

ON hoặc OFF)

Loại OMG-PBH (Ghép khối)

Không đèn báo

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

PUSH BUTTON Ø22 - IP65

NÚT NHẤN Ø22 - IP65

OMG-PBH-10D/G31 Xanh Lá 1NO 10 65,000 

OMG-PBH-01D/R31 Đỏ 1NC 10 65,000 

OMG-PBH-11D/G31             Xanh Lá 1NO+1NC 10 80,000 

OMG-PBH-11D/R31            Đỏ 1NO+1NC 10 80,000 

OMG-PBH-20D/G31             Xanh Lá 2NO 10 80,000 

OMG-PBH-10HFD/G31 Xanh Lá 1NO 10 67,000 

OMG-PBH-01HFD/R31 Đỏ 1NC 10 67,000 

OMG-PBH-11HFD/G31                Xanh Lá 1NO+1NC 10 82,000 

OMG-PBH-11HFD/R31             Đỏ 1NO+1NC 10 82,000 

OMG-PBH-20HFD/G31             Xanh Lá 2NO 10 82,000 

EMERGENCY BUTTON Ø22 - IP40

NÚT NHẤN KHẨN CẤP Ø22- IP40

OMG-PBH-11ZFD/31

Nhấn giữ -
Xoay nhả

(Ký hiệu STOP

và có đèn báo LED 
220V~240V AC )

Đỏ 1NO+1NC 5 115,000 

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG CAO-
có đèn báo LED 
220V~240V AC)

Nhấn nhả

(Núm PHẲNG -
có đèn báo LED 
220V~240V AC)

Loại OMG-PBH (Ghép khối)

Có đèn báo LED

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Operation

Hoạt động

Color

Màu

Contact

Tiếp điểm

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

ACCESSORIES FOR PUSH BUTTON OMG-PBX Model

PHỤ KIỆN CHO NÚT NHẤN Loại OMG-PBX

OMG-PBX-A-10 Xanh/Đen 1NO 14,000 

OMG-PBX-A-01 Hồng/Đen 1NC 14,000 

OMG-PBX-L/G31 Xanh lá - 11,000 

OMG-PBX-L/R31 Đỏ - 11,000 

OMG-PBX-L/Y31 Vàng - 11,000 

OMG-PBX-L/G26 Xanh lá - 11,000 

OMG-PBX-L/R26 Đỏ 11,000 

OMG-PBX-L/Y26 Vàng - 11,000 

OMG-PBX-L/G23 Xanh lá - 11,000 

OMG-PBX-L/R23 Đỏ 11,000 

OMG-PBX-L/Y23 Vàng - 11,000 

OMG-PBX-A-D1
Khối chân đế đèn 

báo LED
- 14,000 

OMG-PBX-A-Z
Phụ kiện kết nối 
Đầu nút nhấn và 

tiếp điểm
- 6,000 

ACCESSORIES FOR PUSH BUTTON OMG-PBH Model

PHỤ KIỆN CHO NÚT NHẤN Loại OMG-PBH

OMG-PBH-B-10 - 1NO 10 22,000 

OMG-PBH-B-01 - 1NC 10 22,000 

OMG-PBH-B-11 - 1NO+1NC 10 29,000 

OMG-PBH-B-20 - 2NO 10 29,000 

OMG-PBH-B-D/R31 Đỏ - 10 28,000 

OMG-PBH-B-D/G31 Xanh lá - 10 28,000 

Đèn báo LED
 24V AC/DC

Khối đèn báo
 220V~240V AC

Khối tiếp điểm

Khối tiếp điểm

Đèn báo LED
 220V~240V AC

Đèn báo LED
 110V~120V 

AC/DC

NEW

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT

-------------------
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 Appearance

Hình ảnh

Product code

Mã hàng

Description

Mô tả

Packing 

Đóng gói

(cái / hộp)

Price

Giá

 (VNĐ/cái)

ACCESSORIES FOR PUSH BUTTON & INDICATOR LIGHT

PHỤ KIỆN CHO NÚT NHẤN & ĐÈN BÁO

OMG-EH2206 Nhãn tên cho nút nhấn Ø25 200 3,900 

OMG-EH2208 Nhãn tên cho nút nhấn Ø22 200 3,900 

OMG-EB22P
Nắp bảo vệ cho nút nhấn 

Ø22
10 14,000 

OMG-ER60
Nhãn tên cho nút nhấn khẩn 

cấp Ø22
100 5,500 

OMG-EC3
Nắp bảo vệ cho nút nhấn 

khẩn cấp Ø22
50 29,000 

PUSH BUTTON BOX - Ø22

HỘP NÚT NHẤN - Ø22

OMG-BB-1A-GW
Hộp nhấn nhấn - 1 lỗ

(Xám/Trắng)
1 75,000 

OMG-BB-2A-GW
Hộp nhấn nhấn - 2 lỗ

(Xám/Trắng)
1 105,000 

OMG-BB-3A-GW
Hộp nhấn nhấn - 3 lỗ

(Xám/Trắng)
1 135,000 

OMG-BB-4A-GW
Hộp nhấn nhấn - 4 lỗ

(Xám/Trắng)
1 220,000 

OMG-BB-1A-YW
Hộp nhấn nhấn - 1 lỗ

(Vàng/Trắng)
1 75,000 

OMG-BB-2A-YW
Hộp nhấn nhấn - 2 lỗ

(Vàng/Trắng)
1 105,000 

OMG-BB-3A-YW
Hộp nhấn nhấn - 3 lỗ

(Vàng/Trắng)
1 135,000 

OMG-BB-4A-YW
Hộp nhấn nhấn - 4 lỗ

(Vàng/Trắng)
1 220,000 

ĐÈN BÁO

OMEGA BRAND - VIET NAM

-------------------------------------
BẢNG GIÁ OMEGA - 02/2021
Chưa bao gồm VAT
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